
Biểu 3.05 
THỰC HIỆN THU HỒI NỢ CHO VAY LẠI 

Quý…… Năm…… 
Đơn vị: USD  

TÊN DỰ ÁN 
Loại 
tiền Gốc Lãi + 

Phí Cộng Quy 
USD 

Quy 
VND 

1 2 3 4 5 6 

TỔNG CỘNG       

CHỦ NỢ CHÍNH 
THỨC 

      

Song phương       

Nước       

Dự án …….       

Dự án …….       

       

Nước       

Dự án …….       

Dự án …….       

Đa phương       

ADB       

Dự án …….       

Dự án …….       

IDA       

IFAD       

IMF       

NDF       

NIB       

OPEC       

CHỦ NỢ TƯ NHÂN       



Người nắm giữ trái 
phiếu 

      

Ngân hàng thương 
mại 

      

Chủ nợ khác        

 
 


